TÓM TẮT
Nguyễn Thị Hiển, “Ảnh hưởng của bóng điều giao tán đến sinh trưởng của một số loại rau” 
Giáo viên hướng dẫn
 THS. LÊ VĂN DŨ

Thí nghiệm được tiến hành tại xã Nghĩa Trung – Bù Đăng – Bình Phước trên vườn điều 10 tuổi, thời gian từ 15- 07 - 2008 đến 25 – 01 – 2009. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô sọc với 4 loại rau (yếu tố sọc ngang) gồm rau muống  (RM), rau dền  (RD), rau đay (RĐ), và rau mùng tơi (RMT) và 3 mức độ che bóng (yếu tố sọc dọc) gồm không che bóng (S0), che bóng 1 phần (S1)  và che bóng hoàn toàn (S2), 3 lần lặp lại. Thí nghiệm được tiến hành qua hai vụ: vụ mùa mưa và vụ mùa khô.
Kết quả thu được
1.Vụ mùa mưa

Rau muống và rau mùng tơi phát triển tốt trong điều kiện che bóng hoàn toàn (S2, cường độ ánh sáng 40 – 45 %), so với khi trồng trong điều kiện không che bóng (S0, cường độ ánh sáng 100%) phát tiển tốt hơn nhưng lại cho năng suất và thu được lợi nhuận thấp hơn rất nhiều với năng suất trong điều kiện S2 lần lượt là 69,6 kg/100m2; 69,8kg /100m2, trong điều kiện S0 là 100kg/100m2; 130 kg/100m2. 


Rau dền phát triển tốt trong điều kiện che bóng 1 phần (S1, cường độ ánh sáng 60 – 66%) với năng suất và lợi nhuận thu được lần lượt là 83,1 kg/100m2; 369.700 đồng/100m2 nhưng thấp hơn so với khi trồng trong điều kiện không che bóng. Riêng rau đay phát triển tốt, năng suất và thu được lợi nhuận cao nhất khi trồng trong điều kiện không che bóng với năng suất và lợi nhuận lần lượt là 81,4 kg/100m2; 484.000 đồng/100m2. 


Nhìn chung trồng rau trong điều kiện không che bóng cho năng suất và thu được lợi nhuận cao nhất ( năng suất 103,4kg/100m2, lợi nhuận từ 450.000 – 648.000 đồng/100m2), kế đến là khi trồng trong điều kiện che bóng 1 phần và thấp nhất khi trồng trong điều kiện che bóng hoàn toàn với năng suất 62,8 kg/100m2 và lợi nhuận thu được từ 29.200 đồng ( rau đay) đến 173.000 đồng (rau muống). Vụ mùa mưa chưa thấy xuất hiện sâu bệnh riêng rau đay bị bệnh thối cổ rễ.

2. Vụ mùa khô
           Sang vụ mùa khô, sinh trưởng phát triển của các loại rau ở các mức độ che bóng không có biến động lớn so với vụ mùa mưa. Rau muống và rau mùng tơi vẫn phát triển tốt trong điều kiện che bóng hoàn toàn ( cường độ ánh sáng 50 – 55 %) nhưng cho năng suất và thu được lợi nhuận thấp nhất với năng suất lần lượt là 72,7 kg; 84,1 kg, lợi nhuận 224.300 đồng/100m2; 303.000 đồng/100m2. Rau dền phát triển tốt trong điều kiện che bóng 1 phần ( cường độ ánh sáng 70 – 75 %) đồng thời cũng cho năng suất và thu được lợi nhuận cao nhất với năng suất và lợi nhuận lần lượt là 101,1kg/100m2; 504.900 đồng/100m2. Rau đay phát triển tốt trong điều kiện không che bóng ( cường độ ánh sáng 100 %) nhưng lại cho năng suất và lợi nhuận đướng thứ hai với năng suất và lợi nhuận thu được lần lượt là 72,1kg/100m2; 146.800 đồng/100m2, thấp hơn so với khi trồng trong điều kiện che bóng 1 phần. 

           Nhìn chung cả 4 loại rau đều cho năng suất và lợi nhuận thu được cao nhất khi trồng trong điều kiện che bóng 1 phần với năng suất trung bình 100,4 kg/100m2, lợi nhuận thu được từ 230.800 đồng/100m2 đến 605.000 đồng/100m2. Năng suất và lợi nhuận thu được thấp nhất khi trồng trong điều kiện che bóng hoàn toàn với năng suất 70,5 kg/100m2, lợi nhuận thu được 60.400 đồng/100m2 tới 303.00 đồng/100m2. Sâu bệnh ở các nghiệm thức bắt đầu xuất hiện với tỉ lệ  3 – 5 %.

         Những cây điều có 2 bên trồng rau cho năng suất cao nhất với trọng lượng trung bình trái và hạt  lần lượt là 127,3 kg/cây và 15,3 kg/cây. Khi có 1 bên trồng rau, điều cho năng suất trái thấp nhất nhưng năng suất hạt đứng thứ hai với 12,6 kg/cây. Khi không trồng rau điều cho năng suất hạt thấp nhất với 11,2kg/ cây.      

Khuyến cáo: trong mùa mưa và mùa khô, với điều kiện che bóng hoàn toàn thì nên trồng rau muống hoặc rau mùng tơi, với điều kiện che bóng 1 phần có thể trồng 3 loại rau muống, mùng tơi và rau dền. 

